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Lưu ý: Giảng viên chấm theo ý, không yêu cầu chấm đúng nguyên văn theo đáp án 

Câu 1: (3 điểm) 

Ý chính Điểm 

Quan điểm này không đúng 0.25 

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của giai cấp công nhân, tri thức 

và người lao động, đó là một tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân 

và của người lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của người lao động 

0.75 

Bình luận hợp lý 1 

Ví dụ hợp lý 1 

Câu 2: (3 điểm) 

Ý chính Điểm 

Định nghĩa về Tranh chấp lao động 0.25 

Các loại tranh chấp lao động gồm” 

a) Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; 

giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao 

động thuê lại; 

b) Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ 

chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ 

chức của người sử dụng lao động. 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 

Nguyên tắc giải quyết: 

• Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong 

suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động. 

• Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài 

trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng 

lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật. 

• Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp 

luật. 

• Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết 

0.5 (mỗi 

ý đúng 

0.1 

điểm) 



tranh chấp lao động. 

• Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu 

của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý. 

Các phương pháp như thương lượng, hòa giải cơ sở, giải quyết của cá nhân, tổ 

chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. 

0.5 cho 

mỗi 

phương 

pháp  

Câu 3: (3 điểm) 

Ý chính Điểm 

Tất cả hoạt động của doanh nghiệp đều phải tuân thủ pháp luật 0.25 

Trong quan hệ lao động có luật lao động, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội, luật 

thuế thu nhập cá nhân 

0.75 

Nếu sinh viên có bình luận hợp lý 1 (được 

tách từ 

điểm ví 

dụ) 

Ví dụ hợp lý  2 

Câu 4: (2 điểm) 

Ý chính Điểm 

Công đoàn/ người lao động: phân tích/ bình luận và cho ví dụ hợp lý  2 (mỗi ý 

1 điểm) 

Nhà quản lý doanh nghiệp: phân tích/ bình luận và cho ví dụ hợp lý  2 (mỗi ý 

1 điểm) 

Câu 5: (3 điểm) 

Ý chính Điểm 

Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp phải là 2 chiều 0.25 

Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp Việt Nam chỉ là 1 chiều – chiều từ 

doanh nghiệp” quan điểm này đúng tại Việt Nam vì tại Việt Nam, các 

doanh nghiệp phần lớn thuộc nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  

0.75 

Phân tích/ bình luận và cho ví dụ hợp lý 2 (mỗi ý 

1 điểm) 

Câu 6: (3 điểm) 

Ý chính Điểm 

Câu nói này hoàn toàn đúng 0.5 

Vì càng cạnh tranh, doanh nghiệp càng phải nhờ đến con người (nguồn nhân 

lực) 

0.75 

Phân tích/ bình luận và cho ví dụ hợp lý 2 (mỗi ý 

1 điểm) 

Câu 7: (3 điểm) 

Ý chính – gồm 6 ý chính  Điểm 

Chính phủ có những vai trò chủ yếu sau:  

1.Hướng dẫn thi hành pháp luật lao động và quan hệ lao động, cụ thể: Ban hành 

các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác 

  (mỗi ý 

0.5 



liên quan đến lao động và quan hệ lao động như: Luật Công đoàn; các luật khác 

có liên quan (Bộ luật Dân sự, Luật Tố tụng Dân sự để giải quyết các vụ án tranh 

chấp lao động; Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã…); Tổ chức triển khai thực 

hiện các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế; Quyết định các chính sách liên 

quan đến lao động và quan hệ lao động, như chính sách tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, an toàn vệ sinh lao động, cơ chế phối hợp 3 bên trong quan hệ lao động. 

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, luật về quan hệ lao động, các luật 

khác có liên quan đến các đối tượng thuộc quan hệ lao động nhằm nâng cao nhận 

thức và ý thức chấp hành pháp luật. 

3. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và quan hệ lao động. 

Riêng quản về quan hệ lao động, có thêm các chức năng sau: 

1. Xây dựng các thiết chế bảo đảm cho quan hệ lao động phát triển như: Thiết 

chế hoà giải, trọng tài, xét xử; thiết chế tham vấn (cung cấp thông tin, tham vấn 

và thương lượng); thiết chế hỗ trợ. 

2. Là một đối tác quan trọng trong cơ chế 3 bên về quan hệ lao động. 

- Thông qua đối thoại, đàm phán, thương lượng và thoả thuận giữa các bên để 

từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quan hệ lao động;  

- Tham vấn cho hai bên ở cấp ngành và doanh nghiệp về những vấn đề liên quan 

đến quan hệ lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong doanh 

nghiệp; 

- Tiếp nhận thông tin phản hồi từ ngành, doanh nghiệp về những bất hợp lý liên 

quan pháp luật về quan hệ lao động. 

3. Quản lý Nhà nước đối với các hoạt động của các đối tác trong quan hệ lao động 

như: Can thiệp khi xảy ra hành vi cản trở thành lập công đoàn, cản trở hoạt động 

của cán bộ công đoàn, không trích kinh phí công đoàn..., cấm và dừng các cuộc 

đình công nếu xét thấy ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. 
 

Câu 8: (5 điểm) 

Ý chính – gồm 5 ý chính Điểm 

• Xác định mục tiêu/ Xác định và đánh giá các chính sách liên quan đến 

lãnh vực kinh doanh/ hoạt động của tổ chức 

• Soạn thảo ra quy định/ chính sách 

• Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên về các chủ đề luật 

lao động, tạo ra một hệ thống để theo dõi những thay đổi trong luật lao 

động 

• Thường xuyên kiểm tra hồ sơ và quy trình của chúng tôi để đảm bảo rằng 

tất cả các luật hiện hành đều được tuân thủ.  

• Cam kết luôn cập nhật mọi phát triển mới trong lĩnh vực này và đảm bảo 

rằng chúng tôi luôn tuân thủ.” 

 mỗi ý 1 

điểm 



 

 

Câu 9: (5 điểm) 

Ý chính – gồm 5 ý chính Điểm 

• Khi xây dựng các chính sách, cần nhớ tầm quan trọng của việc cân bằng 

nhu cầu của cả người sử dụng lao động và người lao động.  

• Bắt đầu bằng việc nghiên cứu các xu hướng và thông lệ tốt nhất trong quan 

hệ lao động để đảm bảo chính sách được cập nhật và tuân thủ tất cả các 

luật và quy định có liên quan.  

• Tham khảo ý kiến của các bên liên quan từ cả hai bên để hiểu nhu cầu và 

mối quan tâm của họ, đồng thời làm việc với họ để tạo ra một chính sách 

đáp ứng nhu cầu của mọi người.  

• Duy trì các kênh giao tiếp cởi mở và tôi đang lắng nghe quan điểm của cả 

người sử dụng lao động và người lao động.  

• Đo lường lại các chính sách đó thông qua khảo sát 

mỗi ý 1 

điểm 

 


